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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 30/2022/DS-ST 

Ngày: 27/7/2022 
“V/v tranh    p  ọ  

         u  p ƣ n ”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG. 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà ĐẶNG THỊ THANH HƢƠNG. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  n  CA  Đ NH NH N 

2. Bà NGU  N THỊ NGỌC 

- Thư ký Toà Án ghi biên bản phiên toà: Bà TRỊNH THANH V N-T ƣ 

ký Tòa Án n ân dân  uyện Đ  tỉn  Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ: Bà B   T ị L n -    m sát 

viên tham gia phiên tòa.    

Ngày 27 tháng 7 năm 2022 tạ  tr  sở Toà án nhân dân  uyện Đ  tỉn  Lâm 

Đồn   xét xử sơ t ẩm  ôn  k    v  án dân sự t   lý số 126/2022/TLST-DS ngày 

12 tháng 5 năm 2022 về v ệ  “tr n     p n   u ” t eo Quyết địn  đƣ  v  án r  

xét xử số 61/2022/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 7 năm 2022   ữ   á  đƣơn  sự: 

1.Nguyên đơn: Bà V  Th  T, s n  năm 1958. 

Đị    ỉ: T ôn N  xã N   uyện Đ  tỉn  Lâm Đồn . 

2.Bị đơn:  Bà Nguyễn T  s n  năm 1981. 

Đị    ỉ: T ôn Đ  xã N   uyện Đ  tỉn  Lâm Đồn . 

 Bà T   ện đ n   ị tạm    m tạ  Trạ  tạm    m Côn   n tỉn  Lâm Đồn . 

(N uy n đơn  à V  T ị T  ó mặt; bị đơn bà N uy n T  ó đơn x n xét xử 

vắn  mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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*/ Theo đơn khởi kiện, bản t  khai của nguyên đơn bà V  Th  T trình 

bày: 

Bà đã t  m       ơ  01 dây      5.000.000đồn   x  n ày đ u 20/ /2019 âm 

lị   đến tháng 11/2020 do bà N uy n T làm   ủ        o  ồm 18 p  n. Bà t  m 

      ơ  02 p  n   à đã đón  đ y đủ t eo kỳ  àn  t án    à đã đón  12 kỳ là 

9 .000.000đồn . Bà N uy n T đã n  n đủ  ủ   à t n   ộn  là 96.000.000đồn  và 

 à   ƣ   ốt     l n nào. Nay  à T đã  ị v     . Bà y u   u  à N uy n T p ả   ó 

n     v  trả cho bà 96.000.000đồn  t ền      à đã đón    à k ôn  y u   u trả lã  

su t. 

*/    đơn bà  guy n T  trình bày: 

Bà xá  n  n là  à  ó   m  á    ơ   u       ,  à V  T ị T  ó t  m       ơ  

 u    n   à n n  à  ó n  t ền  u   ủ   à V  T ị T số t ền là 9 .000.000đồn . 

Nay qua y u   u k ở  k ện  ủ   à V  T ị T t    à đồn  ý  ó trá   n  ệm trả   o 

 à V  T ị T số t ền n   u  là 9 .000.000đồn . 

Do  ị đơn  à      n T hi n đ n   ị tạm  i m tại t ại tạm  i m C n   n 

t nh  âm đ n    à T c  đơn  in   n  m t tại các    i  àm  i c  các phiên h p  à 

phiên h    i i  Do đ  T   án  h n  ti n hành h    i i đ  c. 

Tại phiên tòa hôm nay:  

Nguy n đơn  à V  T ị T vẫn   ữ n uy n y u   u k ở  k ện. 

Đạ  d ện V ện k  m sát nhân dân  uyện Đ p át    u qu n đ  m về v ệ  tuân 

t eo p áp lu t tố t n  tron  quá tr n    ả  quyết v  án  ủ  T ẩm p án  Hộ  đồn  

xét xử  t ƣ ký là đún  quy địn   ủ  p áp lu t. V ệ     p  àn  p áp lu t  ủ   á  

đƣơn  sự k  từ k   t   lý v  án đến trƣớ  t    đ  m Hộ  đồn  xét xử n  ị án. Ý 

k ến qu n đ  m  ủ  Đạ  d ện V ện k  m sát  uyện Đ về v ệ    ả  quyết v  án: 

C  p n  n y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n đơn. Buộ   à N uy n T  ó n     v  trả 

cho  à V  T ị T số t ền     là 96.000.000đồn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S u k   n    n  ứu  á  tà  l ệu  ó tron   ồ sơ v  án đƣ   t ẩm tr  tạ  p   n 

toà và  ăn  ứ kết quả tr n  lu n tạ  p   n toà  Hộ  đồn  xét xử n  n địn : 

[1] Về t ủ t   tố t n  và qu n  ệ p áp lu t: 

Bà V  T ị T k ở  k ện y u   u bà N uy n T có ng    v  trả   o  à 

96.000.000đồn  t ền    . H ện bà  T   ó  ộ k ẩu t ƣ n  trú tạ  xã N   uyện Đ, 

Lâm Đồn . T eo k oản 3 Đ ều 2  và  á  Đ ều 35  39  ủ  Bộ lu t Tố t n  Dân sự. 

Hộ  đồn  xét xử xá  địn  qu n  ệ p áp lu t tr n     p là “Tr n     p về  ọ       

   u  p ƣ n ”, v  án t uộ  t ẩm quyền   ả  quyết  ủ  T   án  uyện Đ. 
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Bị đơn  à N uy n T  ó đơn x n xét xử vắn  mặt. V  v y  ăn  ứ Đ ều 228 củ  

Bộ lu t Tố t n  Dân sự  T   án t ến  àn  xét xử vắn  mặt đố  vớ  bà N uy n T. 

[2] Về nộ  dun :  

Xét y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n đơn: Xét    y       ơ   u   ó nộ  dun  

t     ện: “Hu  5.000.000đ  T làm  á ; d   T  vô 2 p  n  từ n ày 20/ /2019  m lị   

đến t án  11/2020 âm lị   ”. Bà N uy n T là n ƣ     m  á   u          à V  

T ị T là n ƣ     n  t  m       ơ    à V  T ị T t  m       ơ  02 p  n tron  dây 

    5.000.000đồn   n ày x  đ u t  n 20/ /2019. Hàn  t án   à V  T ị T đón  

  o  à N uy n T 8.000.000đồn   02 p  n   đã đón  đƣ   12 kỳ  8.000.000đồn  x 

12 kỳ   9 .000.000đồn . Bà V  T ị T   ƣ   ốt      đ n  tron  quá tr n    ơ . 

N ày 20/ /2020  à N uy n T    m  á  H    v  n      trốn  s u đó  ị  ơ qu n 

Côn   n  ắt tạm    m    ện n y đ n   ị tạm    m tạ  trạ  tạm    m Côn   n tỉn  

Lâm Đồn . Bà V  T ị T  ó làm đơn  ử   ơ qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n tỉn  

Lâm đồn  xem xét  àn  v   ủ   à N uy n T t eo quy địn  p áp lu t   n  sự. Tuy 

n   n  ơ qu n Cản  sát đ ều tr  đã  ó văn  ản trả l     o  à   ết  àn  v   à 

N uy n T n  t ền  u   ủ   à k ôn   ó d u   ệu về tộ  p ạm   n  sự và r  quyết 

địn  k ôn  k ở  tố v  án   n  sự. V  v y  à k ở  k ện về dân sự  uộ   à Cẩm  T  

 ó n     v  trả   o  à số t ền n      9 .000.000đồn    à k ôn  y u   u trả lã  

su t. Bị đơn  à N uy n T xá  n  n  à  ó   m  á   u  (h    và  à V  T ị T  ó 

t  m       ơ   u    n   à n n  à  ó n   à V  T ị T 9 .000.000đồn  t ền  u . 

N y  à đồn  ý  ó n     v  trả   o  à V  T ị T 9 .000.000đồn  t ền n   u .  

Từ n ữn  p ân tí  , n  n địn  nêu tr n Hộ  đồn  xét xử xét t  y   n    p 

n  n y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n đơn. Buộ   ị đơn bà N uy n T  ó n     v  trả 

cho n uy n đơn  à V  T ị T số t ền 96.000.000đồn  n  huê (   ) là p     p   ó  ăn 

 ứ và đún  quy địn  p áp lu t. 

[3] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bị đơn bà N uy n T p ả    ịu toàn  ộ án p í 

dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  là 4.800.000đồn . 

[4] Về quyền k án   áo đố  vớ   ản án: Cá  đƣơn  sự đƣ   quyền k án  

 áo  ản án t eo quy địn   ủ  p áp lu t. 

V   á  lẽ tr n: 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ k oản 3 Đ ều 26 và các Đ ều 35, 39, 147, 228, 264, 267  ủ  Bộ 

lu t Tố t n  dân sự năm 2015. 

- Căn cứ vào các Đ ều  357, 471  ủ  Bộ lu t Dân sự năm 2015. 
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- Căn  ứ Đ ều 2  Lu t t    àn  án dân sự. 

- Căn  ứ vào N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

p í  lệ p í T   án. 

Xử: 

1/ C  p n  n y u   u k ở  k ện  ủ  nguyên đơn  à V  T ị T. Buộ   ị đơn 

bà N uy n T  ó n     v  trả   o  à V  T ị T 96.000.000đồn   C ín mƣơ  sáu 

tr ệu đồn   t ền    . 

Đố  vớ  k oản t ền p ả  t    àn  án nó  tr n  s u k    ản án  ó   ệu lự  p áp 

lu t  k  từ n ày n ƣ   đƣ   t    àn  án  ó đơn y u   u t    àn  án    n p ả  t   

hành án   n p ả  trả số t ền lã   tƣơn  ứn  vớ  t       n và số t ền    m trả  t eo 

mứ  lã  su t quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 35   ủ  Bộ lu t Dân sự.  

2/ Về án p í dân sự sơ t ẩm: Buộc bà N uy n T p ả  nộp 4.800.000đồn  án 

phí Dân sự sơ t ẩm. Hoàn trả   o  à V  T ị T 2.400.000đồn  t ền tạm ứn  án p í 

t eo    n l   t u tạm ứn  án p í  lệ p í T   án số 0007491 ngày 09/5/2022  ủ  C   

    T    àn  án dân sự  uyện Đ. 

Trong trƣ n    p  ản án  quyết địn  đƣ   t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 

Lu t t    àn  án dân sự t   n ƣ   đƣ   t    àn  án dân sự  n ƣ   p ả  t    àn  án 

dân sự  ó quyền t oả t u n t    àn   quyền y u   u t    àn  án  tự n uyện t   

 àn  án  oặ   ị  ƣ n    ế t    àn  án t eo quy địn  tạ   á  đ ều      và 9 Lu t t   

 àn  án dân sự  t      ệu t    àn  án đƣ   t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 

Lu t t    àn  án dân sự. 

3/ Về quyền k án   áo: N uy n đơn  à V  T ị T đƣ   quyền k án   áo 

 ản án tron   ạn 15 n ày k  từ n ày tuy n án. Riêng  ị đơn bà N uy n T vắn  

mặt tạ  p   n t   đƣ   quyền k án   áo tron   ạn 15 n ày k  từ n ày n  n đƣ   

 oặ  n  m yết  ản án đ  x n T   án tỉn  Lâm Đồn  xét xử p ú  t ẩm. 

 ơi nhận: 

- TAND tỉn  Lâm Đồn ; 

- VKSND  uyện  tỉn ; 

- THA DS  uyện Đ; 

- Cá  đƣơn  sự; 

- Lƣu HS, AV.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG 

 

 


